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Sau khi kết thúc chuyên đề, các thành 

viên tham dự sẽ: 

Xây dựng được Kế hoạch 

kiểm tra lý thuyết. 

Thực hiện được Bài kiểm tra 

lý thuyết.   

Đánh giá được nguyên tắc 

đánh giá. 

MӨCăTIểU 
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Xây dựng Kế hoạch kiểm tra lý thuyết. 

Thực hiện Bài kiểm tra lý thuyết 

Đánh giá Bài kiểm tra lý thuyết   

NӜIăDUNGăBÁOăCÁO 
 

 
1 
 

 
2 
 

 
3 
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PHҪNă1 

XỂYăDӴNGăKӂăHOҤCH 

KIӆMăTRAăLụăTHUYӂT 
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XÂY DỰNG 
KẾ HOẠCH 
KIỂM TRA 
LÝ THUYẾT 

ϭ. CHUẨN 
BỊ THỰC 

HIÊN 
Ϯ. MỤC 

ĐÍCH XÂY 
DỰNG KẾ 
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3. 

NGUYÊN 
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4. CÁC 

HÌNH 

THỨC 
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DUNG 
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PHẦN 
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Xây dựng kế hoạch kiểm 

tra lý thuyết 

Thực hiện bài kiểm tra lý 

thuyết 

1.ăCHUҬNăBӎăTHӴCăHIӊNă 

Chuẩn 

bị thực 

hiện bài 

kiểm tra, 

đánh giá 

lý thuyết 
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Xác định những tiêu chuẩn ngành 

được sử dụng trong giảng dạy 

Xác định những nội dung cần kiểm 

tra 

Xác định cấu trúc bài kiểm tra 

Hướng dẫn người học thực hiện 

bài kiểm tra 

Xác định tỉ trọng điểm số trong bài 

kiểm tra của học phần 

Điểm đạt và phân loại cấp độ đạt  

2.ăMӨCăĐệCHăVIӊCăXỂYăDӴNGăKӂăHOҤCH 

Mục 

đích 

việc xây 

dựng kế 

hoạch 

kiểm tra 
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Có giá trị 

Có độ tin cậy 

Đầy đủ 

Xác thực 

Thực tế 

3.ăNGUYểNăTҲCăBIểNăSOҤN 

Nguyên 

tắc soạn 

bài kiểm 

tra lý 

thuyết 
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3.ăNGUYểNăTҲCăBIểNăSOҤN 

Có giá trị Đo lường được khả năng 

người học 

Có độ tin cậy Đo lường mang tính cụ thể, 

chắc chắn 

 

Đầy đủ 

Các đề mục đầy đủ, nội 
dung bao gồm các chủ đề 

giảng dạy 

Xác thực Thực với thực tế hiện tại 

Thực tế Có thể quản lý hoặc phù 

hợp khi sử dụng 13  



3.ăNGUYểNăTҲCăBIểNăSOҤN 

QUANăHӊăGIӲAăGIÁăTRӎăVẨăĐӜăTINăCҰY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Điểm đạt được Giá 

trị và Độ tin cậy  

Điểm đạt có độ tin cậy khi 

mỗi đích đến đúng trung 

tâm, như vậy, nó đạt được 

những điểm tối đa.  

Điểm đạt có giá trị khi tất 
cả các điểm đến được 

trung tâm của mục tiêu.  
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3.ăNGUYểNăTҲCăBIểNăSOҤN 

QUANăHӊăGIӲAăGIÁăTRӎăVẨăĐӜăTINăCҰY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Điểm đạt không có 

Giá trị và không có 

Độ tin cậy  

Điểm đạt không có độ tin 

cậy khi mỗi đích đến không 

có khả năng bảo đảm cùng 

điểm đạt hoặc số điểm 

giống nhau.  

Điểm đạt không có giá trị khi 

chỉ có một điểm đến trung 

tâm và những điểm đến 

khác thì nằm bên ngoài 

trung tâm của mục tiêu.  
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3.ăNGUYểNăTҲCăBIểNăSOҤN 

QUANăHӊăGIӲAăGIÁăTRӎăVẨăĐӜăTINăCҰY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điểm đạt không 

có Giá trị nhưng 

có Độ tin cậy  

Điểm đạt có thể nói là tin cậy 

khi mỗi đích đến có thể đảm 

bảo số điểm như nhau dù 

cho mỗi điểm đó nằm bên 

ngoài. (mặc dù Độ tin cậy 

nhận được điểm đạt thấp)  

Điểm đạt không có giá trị khi 

tất cả điểm đến nằm ở bên 

ngoài trung tâm của mục tiêu.  
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Kiểm tra 15 phút 

Kiểm tra 1 tiết (45’) 

Kiểm tra kết thúc 

môn học/học phần 

4.ăCÁCăHỊNHăTHӬCăKIӆMăTRA 

Các hình 

thức kiểm 

tra, đánh 

giá bài 

kiểm tra lý 

thuyết  
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Cung cấp hướng dẫn để xây dựng 

bài kiểm tra lý thuyết 

Chỉ rõ nội dung, hình thức kiểm tra, 

các tiêu chuẩn cơ bản thực hiện 

dựa trên tiêu chuẩn kỹ năng 

Người soạn bài kiểm tra phải tuân 

theo kế hoạch chặt chẽ và bài kiểm 

tra đảm bảo tính xác thực và độ tin 

cậy 

5.ăNӜIăDUNGăCHệNHăTRONGăKӂăHOҤCHăKIӆMăTRA 

Kế 

hoạch 

đánh giá 

bài kiểm 

tra lý 

thuyết 
bao gồm 

các nội 
dung 
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Người quản lý chương trình đào 

tạo 

Người xây dựng, phát triển 

chương trình đào tạo 

Các chuyên gia có chuyên môn 

về lĩnh vực đào tạo 

Người đánh giá 

Người phụ trách 

6.ăCÁCăTHẨNHăPHҪNăTHAMăGIAăXỂYăDӴNGăKӂăHOҤCH 

Kế 

hoạch 

đánh giá 

bài kiểm 

tra lý 

thuyết 
cần 

tham 

khảo 

thêm 22  
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7.ăBҦNGăKӂăHOҤCHăKIӆMăTRAăă 

KӂăHOҤCHăKIӆMăTRAăLụăTHUYӂT 
 

Học phần    :    

Thời gian giảng dạy  :     

Chương    : 

Ngày kiểm tra   : 

Số trang (của bảng kế hoạch) : 
------------------------------------------------------------------ 

   Kế hoạch kiểm tra này được kết hợp với những 
tiêu chuẩn kỹ năng số … ngày… 

24  



7.ăBҦNGăKӂăHOҤCHăKIӆMăTRAăă 

KӂăHOҤCHăKIӆMăTRAăLụăTHUYӂTă(TT) 
Nӝi dung cӫa bài kiӇm tra 

 1. Bài kiểm tra có …. trang 

 2. Bài kiểm tra bao gồm …. phần với tổng cộng 

         …. câu hỏi cấu trúc như sau: 

  Phần A – …. câu hỏi (dạng ……) 
  Phần B – …. câu hỏi (dạng ……) 
 3. Điểm cho mỗi phần như sau 

  Phần A – …. điểm (…. điểm cho mỗi câu hỏi)  
  Phần B – …. điểm (…. điểm cho mỗi câu hỏi)  
 4. Thí sinh phải trả lời cho tất cả câu hỏi 25  



7.ăBҦNGăKӂăHOҤCHăKIӆMăTRAăă 

KӂăHOҤCHăKIӆMăTRAăLụăTHUYӂTă(TT) 
    5. Bảng câu hỏi cho bài kiểm tra được trình bày 

ở  phө lөc 1 (đính kèm) 

 6. Tài liệu tham khảo theo sự hướng dẫn của 

các đề mục kiểm tra đưa ra bởi …… 

Thӡi gian làm bài kiӇm tra 

 7. Thời gian làm bài kiểm tra là …. 
Thang điӇm 

 8. Câu trả lời cho mỗi câu hỏi sẽ được cung cấp. 

Đối với mỗi câu hỏi ngắn, người hướng dẫn phải 
cung cấp phần hướng dẫn điểm rõ cho những 

câu trả lời không đầy đủ. Không nên trừ điểm vì 

trả lời sai. 
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7.ăBҦNGăKӂăHOҤCHăKIӆMăTRAăă 

KӂăHOҤCHăKIӆMăTRAăLụăTHUYӂTă(TT) 
 9. Điểm số của bài kiểm tra chiếm …. tổng số 

điểm trong môn học/học phần, trong khi đó 
điểm thi kết thúc môn học/học phần sẽ 
chiếm…. 

 

ĐiӇmăđҥtăvƠăhӋăthӕngăphơnăloҥi 
 10. Tỉ lệ phần trăm tối đa điểm đạt được là 

100%. Điểm đạt được trong bài kiểm tra là 
50%. Hệ thống phân loại đạt như dưới đây: 
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7.ăBҦNGăKӂăHOҤCHăKIӆMăTRAăă 

         KӂăHOҤCHăKIӆMăTRAăLụăTHUYӂTă(TT) 
  Cấp độ          Điểm  

  Xuất sắc        9 điểm trở lên  

  Giỏi                8 điểm đến 8,9 điểm 

  Khá                7 điểm đến 7,9 điểm 

  Trung bình khá  6 điểm đến 6,9 điểm 

  Trung bình         5 điểm đến 5,9 điểm 

  Không đạt      Dưới 5 điểm 

 

28  



7.ăBҦNGăKӂăHOҤCHăKIӆMăTRAăă 

                  Phụ lục 1 

BҦNGăKӂăHOҤCHăKIӆMăTRAăCӨăTHӆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Đề mục kiểm tra/Kỹ năng  

tiêu chuẩn 

Phần A: Câu 

hỏi lựa chọn 

Phần B: Câu 

trả lời ngắn 

I II III I II III 

Chương 1: ……….. 
1. ………. 1 

2. ………. 1 1 

Chương 2: ………. 
1. ………. 1 1 

………………………. 
Cộng 1 1 2 1 

 

Tổng cộng 

2 3 

5 
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7.ăBҦNGăKӂăHOҤCHăKIӆMăTRAăă 

        

     TӌăLӊă%ăCỂUăHӒIăVӄăSӴăHIӆUăBIӂT 
                     CӪAăNGѬӠIăHӐCă 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Phân loҥi 
cҩp đӝ 

Phân phӕi 
dӵ kiӃn (Xác 
đӏnh bởi 
ầầầ) 

Phân phӕi 
thӵc tӃ cӫa 

các đӅ 
mөc kiӇm 

tra 

Phân 
phӕi 
thӵc 
tӃ (%) 

I - Biết Tối đa …% …. ….% 

II - Hiểu Tối thiểu…%  …. ….% 

III - Vận dụng Tối thiểu … % …. ….% 
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BẨIăTҰPăTHӴCăHẨNH: 

KӂăHOҤCHăKIӆMăTRAăLụăTHUYӂT 
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NGHӌăGIҦIăLAO 
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Phҫn 2 

BẨIăKIӆMăTRAăLụăTHUYӂT 

33  



BÀI KIỂM 
TRA LÝ 

THUYẾT 

ϭ. KIỂM TRA 
KIẾN THỨC 

NGƯỜI HỌC 

2. CÁC HÌNH 

THỨC KIỂM 
TRA 

3. CÁC 

DẠNG CÂU 
HỎI TRONG 

BÀI 

ϰ. HƯỚNG 
DẪN THỰC 
HIÊN BÀI 

KIỂM TRA 

ϱ. VÍ DỤ 
MINH HỌA 

NӜIăDUNG 

34  



BÀI KIỂM 
TRA LÝ 

THUYẾT 

ϭ. KIỂM TRA 
KIẾN THỨC 

NGƯỜI HỌC 

2. CÁC HÌNH 

THỨC KIỂM 
TRA 

3. CÁC 

DẠNG CÂU 
HỎI TRONG 

BÀI 

ϰ. HƯỚNG 
DẪN THỰC 
HIÊN BÀI 
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MINH HỌA 
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Kiểm tra viết 

Kiểm tra vấn đáp 

Đánh giá trên mạng 

1.ăKIӆMăTRAăKIӂNăTHӬCăNGѬӠIăHӐC 

Các 

phương 

pháp kiểm 

tra kiến thức 

người học 
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BÀI KIỂM 
TRA LÝ 

THUYẾT 

ϭ. KIỂM TRA 
KIẾN THỨC 
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THỨC KIỂM 
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Thể 

loại 
lựa 

chọn 

Thể 

loại 
tự 

luận 

2.ăCÁCăHỊNHăTHӬCăKIӆMăTRA 

Các 

hình 

thức 

kiểm 

tra 

viết 

Hình thức kiểm tra: 

Đúng/sai, Ghép hợp, lựa 

chọn, … 

Hình thức kiểm tra: Viết bài 

luận ngắn 

Hình thức làm bài:  

* Viết tự luận có giới hạn 

* Viết tự luận dạng mở  

  rộng 
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BÀI KIỂM 
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THUYẾT 
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3.ăCÁCăDҤNGăCỂUăHӒIăTRONGăBẨIăKIӆMăTRA 

Các 

dạng 

câu 

hỏi 
trong 

bài 

kiểm 

tra lý 

thuyết 

Dạng 

làm 

mục 

tiêu 

Dạng 

làm 

theo 

chủ đề 

Dạng câu hỏi đúng/sai 

Dạng kết nối 

Dạng nhiều lựa chọn 

Dạng trả lời ngắn 

Câu hỏi tự luận dạng 

giới hạn 

Câu hỏi tự luận dạng mở 
40  



3.ăCÁCăDҤNGăCỂUăHӒIăTRONGăBẨIăKIӆMăTRA 

MӜTăSӔăVệăDӨăVӄăCÁCăDҤNGăCỂUăHӒI 

Víădөă2: Thủ đô của nước Việt Nam là gì ? 

              

Víădөă3: Thảo luận tầm quan trọng của ngành 
ngân hàng trong sự phát triển của Việt Nam 

              

Víădөă1: Nước khi sôi sẽ bay hơi 
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3.ăCÁCăDҤNGăCỂUăHӒIăTRONGăBẨIăKIӆMăTRA 

MӜTăSӔăVệăDӨăVӄăCÁCăDҤNGăCỂUăHӒI 

Víădөă2: Thủ đô của nước Việt Nam là gì ? 

             Câu hỏi dạng trả lời ngắn  

Víădөă3: Thảo luận tầm quan trọng của ngành 
ngân hàng trong việc phát triển của nền kinh tế 
Việt Nam 

             Câu hỏi dạng tự luận mở rộng  

Víădөă1: Nước khi sôi sẽ bay hơi 
              Câu hỏi dạng đúng / sai – Dạng hiểu 
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3.ăCÁCăDҤNGăCỂUăHӒIăTRONGăBẨIăKIӆMăTRA 

MӜTăSӔăVệăDӨăVӄăCÁCăDҤNGăCỂUăHӒI 

Víădөă5: Nếu 1 người công nhân sơn ngôi nhà 
trong 10 ngày, thời gian là bao niêu nếu có 5 
người người công nhân cùng làm việc đó 

              

Víădөă4: Màu sắc của lá cờ nước Mỹ là 

      (A) đỏ, xanh da trời và xám. 
      (B) xanh da trời, đen và đỏ. 
      (C) trắng, xanh da trời và đỏ. 
      (D) xanh da trời, đen và cam.  
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3.ăCÁCăDҤNGăCỂUăHӒIăTRONGăBẨIăKIӆMăTRA 

MӜTăSӔăVệăDӨăVӄăCÁCăDҤNGăCỂUăHӒI 

Víădөă5: Nếu 1 người công nhân sơn ngôi nhà 
trong 10 ngày, thời gian là bao niêu nếu có 5 
người người công nhân cùng làm việc đó 

             Câu hỏi dạng trả lời ngắn – Dạng áp 

             dụng kiến thức  

Víădөă4: Màu sắc của lá cờ nước Mỹ là 

     (A) đỏ, xanh da trời và xám. 
     (B) xanh da trời, đen và đỏ. 
     (C) trắng, xanh da trời và đỏ. 
     (D) xanh da trời, đen và cam.  
              Câu hỏi dạng nhiều lựa chọn 
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BÀI KIỂM 
TRA LÝ 

THUYẾT 

ϭ. KIỂM TRA 
KIẾN THỨC 

NGƯỜI HỌC 

2. CÁC HÌNH 

THỨC KIỂM 
TRA 

3. CÁC 

DẠNG CÂU 
HỎI TRONG 

BÀI 

ϰ. HƯỚNG 
DẪN THỰC 
HIÊN BÀI 

KIỂM TRA 

ϱ. VÍ DỤ 
MINH HỌA 

NӜIăDUNG 
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4.ăHѬӞNGăDẪNăTHӴCăHIӊNăBẨIăKIӆMăTRA 

HѬӞNGăDẪNăTHӴCăHIӊN 

BẨIăKIӆMăTRAăLụăTHUYӂT 

 (KӂTăTHỎCăCHѬѪNG,ă 

HӐCăPHҪN/MỌNăHӐC) 
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4.ăHѬӞNGăDẪNăTHӴCăHIӊNăBẨIăKIӆMăTRA 

BẨIăKIӆMăTRAăLụăTHUYӂT 
 

                                                                Phụ lục 1 

                                                 MSHS:……………. 
Học phần: ……………… 

Kiểm tra kết thúc chương / học phần: 

                       Chương 1: …………… 

                            ……………………… 

 

BÀI KIӆMăTRAăLụăTHUYӂTă(HӊăSӔăầầ) 
Thời gian làm bài: …….. phút 

Ngày kiểm tra: …/…/…… 
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4.ăHѬӞNGăDẪNăTHӴCăHIӊNăBẨIăKIӆMăTRA 

HѬӞNGăDẪNăCHOăHӐCăSINH 

1. Bài kiểm tra này gồm có …. phần: phần …. 
có …. câu, phần ….có …câu. 
2. Điểm cho mỗi phần như sau:  
 Câu 1 – …… điểm 

 Câu 2 – …… điểm  
 ……………………  
3. Thí sinh phải trả lời cho tất cả câu hỏi và 
không sử dụng tài liệu. 
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4.ăHѬӞNGăDẪNăTHӴCăHIӊNăBẨIăKIӆMăTRA 

 4. Viết mã số học sinh ở góc trên bên phải của 
mỗi tờ giấy làm bài. 
5. Kẹp bảng câu hỏi này các câu trả lời. 
  

  

 

 

 

---------------------------------------------------------------

Bảng câu hỏi này bao gồm ……. trang (bao 
gồm cả trang này) 
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4.ăHѬӞNGăDẪNăTHӴCăHIӊNăBẨIăKIӆMăTRA 

Câu 1: ……………….. (…….. điểm) 
Câu 2: …………………(……. điểm) 
 ………………………………………. 
   

*** Hết *** 
 

 

---------------------------------------------------------- 

Bảng câu hỏi này bao gồm …….. trang (bao 
gồm cả trang này) 50  



BÀI KIỂM 
TRA LÝ 

THUYẾT 

ϭ. KIỂM TRA 
KIẾN THỨC 

NGƯỜI HỌC 

2. CÁC HÌNH 

THỨC KIỂM 
TRA 

3. CÁC 

DẠNG CÂU 
HỎI TRONG 

BÀI 

ϰ. HƯỚNG 
DẪN THỰC 
HIÊN BÀI 

KIỂM TRA 

ϱ. VÍ DỤ 
MINH HỌA 

NӜIăDUNG 
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5.ăVệăDӨăMINHăHӐA 

VệăDӨăTHӴCăHIӊN 

KӂăHOҤCH,ăBẨIăKIӆMăTRAăLụăTHUYӂT 

 (KӂTăTHỎCăCHѬѪNGăậ DҤNGăBẨIă
TRҲCăNGHIӊM) 
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5.ăVệăDӨăMINHăHӐA 

KӂăHOҤCHăKIӆMăTRAăLụăTHUYӂTă(HӊăSӔă2) 
---oOo--- 

 

Học phần   : CѪăHӐCăXỂYăDӴNG 

Thời gian giảng dạy :  75 tiết 
Chương   :  Từ Chương 1 đến 

                                          Chương 3 

Ngày kiểm tra  :  …/…/……. 
Số trang (của kế hoạch) :  3 

 ------------------------------------------------------------------------------ 
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5.ăVệăDӨăMINHăHӐA 

 Kế hoạch kiểm tra này được kết hợp với 
giáo trình của Bộ Xây Dựng – Giáo trình Cơ học 

Xây dựng – Nhà xuất bản Xây Dựng – Năm 

2009, giáo trình do Khoa Xây dựng biên soạn 

(lưu hành nội bộ) 

 

Nӝi dung cӫa bài kiӇm tra  

1. Bài kiểm tra có 5 trang. 

2. Bài kiểm tra bao gồm 1 phần với 40 câu hỏi 
lựa chọn 

3. Điểm cho mỗi câu hỏi lựa chọn là 0,25 điểm 
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5.ăVệăDӨăMINHăHӐA 

4. Thí sinh phải trả lời cho tất cả câu hỏi. 
5. Bảng câu hỏi cho bài kiểm tra được trình 

bày ở phө lөc 1 (đính kèm). 

6. Tài liệu tham khảo theo sự hướng dẫn của 

các đề mục kiểm tra do Khoa qui định. 

 

Thӡi gian làm bài kiӇm tra  

7. Thời gian làm bài kiểm tra là 60 phút. 
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5.ăVệăDӨăMINHăHӐA 

ThangăđiӇmă 
8. Câu trả lời cho mỗi câu hỏi sẽ được cung 
cấp. Đối với mỗi câu hỏi, người hướng dẫn phải 
cung cấp phần hướng dẫn điểm rõ cho những 
câu trả lời không đầy đủ. Không trừ điểm vì trả 
lời sai.  
9. Điểm số của bài kiểm tra chiếm 40% tổng số 
điểm trong học phần, điểm thi kết thúc học 
phần sẽ chiếm 60%  
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5.ăVệăDӨăMINHăHӐA 

ĐiӇmăđҥtăvƠăhӋăthӕngăphơnăloҥiă 
10. Điểm đạt được tối đa là 10 điểm. Điểm đạt 
trong bài kiểm tra là 5 điểm. Hệ thống phân loại 
đạt như dưới đây: 
    Cấp độ                Điểm  
  Xuất sắc       9 điểm trở lên  
     Giỏi              8 điểm đến 8,9 điểm 

              Khá              7 điểm đến 7,9 điểm 

      Trung bình khá 6 điểm đến 6,9 điểm 

         Trung bình          5 điểm đến 5,9 điểm 

        Không đạt     Dưới 5 điểm 
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5.ăVệăDӨăMINHăHӐA 

                                              

 

Nội dung kiểm tra 

Câu hỏi tự luận 

I II III 

Chѭѫng 1: Nhӳng khái niӋm cѫ bҧn 
vӅ cѫ hӑc 

I - Những khái niệm cơ bản 

     1. Vật rắn tuyệt đối 3 1 

     2. Lực 8 6 

     3. Trạng thái cân bằng 

     4. Các định nghĩa và nguyên lý tĩnh 

         học 

II - Hình chiếu của lực lên hai trục tọa 

      độ 
2 

KӂăHOҤCHăKIӆMăTRAăLụăTHUYӂTă(HSă2) 
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5.ăVệăDӨăMINHăHӐA 

                                              
 

Nội dung kiểm tra 

Câu hỏi tự luận 

I II III 

III - Mô men của một lực đối với một  
       điểm- Ngẫu lực 

2 1 1 

IV - Liên kết và phản lực liên kết 
     1. Định nghĩa 

     2. Các liên kết và phản lực liên kết 
     3. Xác định hệ lực tác dụng lên một 
         vật rắn cân bằng 

KӂăHOҤCHăKIӆMăTRAăLụăTHUYӂTă(HSă2) 
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5.ăVệăDӨăMINHăHӐA 

                                              
 

Nội dung kiểm tra 

Câu hỏi tự luận 

I II III 

Chѭѫng 2: Các hӋ lӵc và điӅu kiӋn 
cân bằng 

I - Thu gom hệ lực 1 2 1 

     Phương pháp giải tích 

II - Điều kiện cân bằng 1 

     1. Điều kiện cân bằng của hệ lực 

         phẳng đồng quy 

     2. Điều kiện cân bằng của hệ lực 

         phẳng bất kỳ 

KӂăHOҤCHăKIӆMăTRAăLụăTHUYӂTă(HSă2) 
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5.ăVệăDӨăMINHăHӐA 

                                              
 

Nội dung kiểm tra 

Câu hỏi tự luận 

I II III 

     3. Điều kiện cân bằng của hệ lực 

         phẳng song song 

     4. Điều kiện cân bằng của một hệ 

         vật 

Chѭѫng 3: Nhӳng khái niӋm cѫ bҧn 
          vӅ sӭc bӅn vұt liӋu 

I - Những khái niệm cơ bản về ngoại 
    lực, nội lực, ứng suất, biến dạng 

9 2 

II- Nguyên lý độc lập tác dụng 

KӂăHOҤCHăKIӆMăTRAăLụăTHUYӂTă(HSă2) 
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5.ăVệăDӨăMINHăHӐA 

 

Nội dung kiểm tra 

Câu hỏi tự luận 

I II III 

Cộng từng phần 24 14 2 

Tổng cộng 40 
        

     TӌăLӊă%ăCỂUăHӒIăVӄăSӴăHIӆUăBIӂT 
                     CӪAăNGѬӠIăHӐC 

 
Phân loҥi 
cҩp đӝ 

Phân phӕi dӵ 
kiӃn (Xác đӏnh 
bởi lãnh đҥo 

Khoa) 

Phân phӕi 
thӵc tӃ cӫa 
các đӅ mөc 
kiӇm tra 

Phân 
phӕi 

thӵc tӃ 
(%) 

I - Biết Tối thiểu 50% 24 60% 

II - Hiểu Tối thiểu 30% 14 35% 

III - Vận dụng Tối đa 10% 2 5% 
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5.ăVệăDӨăMINHăHӐA 

Phụ lục 1 

MSHS:…………….  
 

Học phần: CѪăHӐCăXỂYăDӴNG 

Kiểm tra kết thúc chương: 
     Chương 1: Những khái niệm cơ bản về cơ học 

     Chương 2: Các hệ lực và điều kiện cân bằng 

     Chương 3: Những khái niệm cơ bản về sức bền 

                        vật liệu 

  

63  



5.ăVệăDӨăMINHăHӐA 

BẨIăKIӆMăTRAăLụăTHUYӂTă(HӊăSӔă2) 
Thời gian làm bài: 60 phút 

Ngày kiểm tra: …/…/…… 

 

HѬӞNGăDẪNăCHOăHӐCăSINH 

     1. Bài kiểm tra này gồm có 1 phần với 40 câu hỏi 
         lựa chọn. 

     2. Điểm cho mỗi câu hỏi lựa chọn là 0,25 điểm  

     3. Thí sinh phải trả lời cho tất cả câu hỏi và không 

         sử dụng tài liệu. 

     4. Viết mã số học sinh ở góc trên bên phải của mỗi 
         tờ giấy làm bài. 
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5.ăVệăDӨăMINHăHӐA 

    BẨIăKIӆMăTRAăLụăTHUYӂTă(HӊăSӔă2) 
    Thời gian làm bài: 60 phút 
     Ngày kiểm tra: …/…/…… 

 

HѬӞNGăDẪNăCHOăHӐCăSINH 

      5. Kẹp bảng câu hỏi này với các câu trả lời. 
 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

Bảng câu hỏi này bao gồm 5 trang (bao gồm cả trang này) 
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5.ăVệăDӨăMINHăHӐA 

1. Đӕi tѭӧng nghiên cӭu cӫa cѫ hӑc là: 

     a. Vật rắn                 b. Vật rắn thực         

     c. Vật rắn tuyệt đối      d. Câu a, b, c đều sai 

2. Vұt rҳn tuyӋt đӕi là vұt rҳn có  

    a. dạng hình học của vật không xét đến 

    b. dạng hình học của vật có biến dạng nhỏ   

    c. dạng hình học của vật có biến dạng không đáng 

        kể 

    d. dạng hình học của vật không đổi trong suốt thời 
        gian chịu lực 

 

 CỂUăHӒIă 
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5.ăVệăDӨăMINHăHӐA 

 CỂUăHӒIă 
3.ăTrongăthӵcătӃăkhôngăcóầầ 

    a. vật rắn thực                   b. vật rắn tuyệt đối 
    c. vật rắn biến dạng        d. câu a và b 

4.ăTrongăsuӕtăthӡiăgianăchӏuălӵc,ăkhoҧngăcách 

    giӳaăhaiăđiӇmătrênăvұtărҳnăluônăluônăkhôngăthay 

    đổi,ăvұtărҳnăđóălƠ 

    a. vật rắn thực                        b. vật rắn tuyệt đối 
    c. vật rắn biến dạng                d. cả a, b, c đều sai  
5.ăCácăyӃuătӕăcӫaălӵcălƠ: 
    a. Điểm đặt, chiều, trị số    

    b. Điểm đặt, hướng, trị số 

    c. Điểm đặt, phương, trị số      d. Cả a, b, c đều sai 
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5.ăVệăDӨăMINHăHӐA 

 CỂUăHӒIă 
6.ăLӵcăđѭӧcăxácăđӏnhăbởiăbaăyӃuătӕ:ăTrӏăsӕ,ăđiӇmă
đặtăvƠăầầầ 

    a. chiều     b. hướng             

    c. phương     d. Cả a, b, c đều sai 
7.ăĐѫnăvӏăchínhăđӇăđoătrӏăsӕăcӫaălӵcătұpătrungălƠ: 
    a. N      b. Nm    c. N/m 

    d. Cả a, b, c đều đúng 

8.ăTácădөngăcӫaălӵcăvƠoăvұtăphөăthuӝcăvƠo: 
     a. Phương, chiều, trị số     

     b. Trị số, điểm đặt lực, chiều 

     c. Hướng, trị số, điểm đặt lực    

     d. Phương, điểm đặt lực, trị số 
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5.ăVệăDӨăMINHăHӐA 

 CỂUăHӒIă 
9.ăLӵcălƠămӝtăđҥiălѭӧngầầ 

    a. đại số                        b. vectơ   

    c. Cả a, b đều đúng  d. Cả a, b đều sai 
10.ăKỦăhiӋuănƠoăsauăđơyălƠăkỦăhiӋuăcӫaăhaiălӵcătrӵcă
đӕi: 
    a. F = F’                         b. F = - F’   

    c. Cả a, b đều đúng   d. Cả a, b đều sai 
11.ăMӝtătұpăhӧpăcácălӵcăcùngătácădөngălênămӝtăvұtă
rҳnăđѭӧcăgӑiălƠ 

   a. hệ lực                          b. hợp lực         

   c. Cả a, b đều đúng             d. Cả a, b đều sai 69  



5.ăVệăDӨăMINHăHӐA 

 CỂUăHӒIă 
12.ăHaiălӵcăđѭӧcăgӑiălƠătѭѫngăđѭѫngănhauănӃu 

      chúngăcóăcùngăầầầ 

      a. chiều                              b. trị số      

      c. tác dụng vật lý        d. tác dụng cơ học 

13. KỦăhiӋuăvӅăsӵătѭѫngăđѭѫngăcӫaăhaiălӵcălƠ: 
      a. ≡   b. ~   c. ≈    

      d. Cả a, b đều đúng 

14.ăắTácădөngăcӫaămӝtăhӋălӵcătrênămӝtăvұtărҳn 

      khôngăthayăđổiăkhiăthêmăvƠoăhayăbӟtăđiăhai 
      lӵcăầầầầầầầ”. 
      a. đồng qui          b. cùng chiều   

      c. ngược chiều                    d. cân bằng nhau 
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5.ăVệăDӨăMINHăHӐA 

 CỂUăHӒIă 
15.ăắTácădөngăcӫaămӝtălӵcălênămӝtăvұtărҳnăkhông 

       thayăđổiăkhiătaăầầầầ” 

       a. thêm vào một lực b. dời lực đến vị trí khác 

       c. thêm vào một momen   

       d. trượt lực trên đường tác dụng của nó   

16.ăNguyênălỦăhìnhăbìnhăhƠnhălӵcădùngăđӇăxácă 
      đӏnh: 
       a. Giá trị của hợp lực    

       b. Hợp lực của hai lực  

       c. Vị trí của hai lực cho trước   

       d. Trị số của hai lực cho trước 
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5.ăVệăDӨăMINHăHӐA 

 CỂUăHӒIă 
17.ăGiáătrӏăhӧpălӵcăcӫaăhaiălӵcăxácăđӏnhătheo 

      nguyên lý hình bình hành là: 

   a. R = F1 + F2           b. R ≠ F1 + F2  

   c. R =F1
2+F2

2+2F1F2cosα         d. Cả a, b, c đều sai 
18.ăLӵcătácădөngăvƠăphҧnălӵcătácădөngăkhông 

      phҧiălƠăhaiălӵcăầầầầăvìăchúngăluônăđặtăvƠo 

      haiăvұtăkhácănhau 

   a. trực đối                       b. cân bằng   

   c. tương đương                      d. Cả a, b, c đều sai 
19.ăTrӏăsӕăcӫaălӵcăăsongăsong,ăcùngăchiӅuăvӟiătrөc 

       X là: 

  a. X = F     b. X = -F     c. X = Fcosα     d. X = Fsinα 
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5.ăVệăDӨăMINHăHӐA 

 CỂUăHӒIă 
20.ăTrӏăsӕăcӫaălӵcăăsongăsong,ăngѭӧcăchiӅuăvӟi 
      trөcăYălƠ: 
   a. Y = F b. Y = -F      c. Y = Fcosα  d. Y = Fsinα 

21.ăĐѫnăvӏăchínhăđӇăđoătrӏăsӕăcӫaămomenălƠ: 
   a. N       b. Nm c. N/m       d. Cả a, b, c đều đúng 

22.ăMomenăcӫaălӵcăđӕiăvӟiămӝtăđiӇmălƠầầầầ 

      giӳaătrӏăsӕăcӫaălӵcăvӟiăcánhătayăđònăcӫaălӵcă 
      đӕiăvӟiăđiӇmăđó 

   a. tích số b. hiệu số c. tổng số d. thương số 
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5.ăVệăDӨăMINHăHӐA 

 CỂUăHӒIă 
23.ăGiáătrӏăcӫaămomenălƠădѭѫngăkhiălӵcălƠmăcho 

       vұtăquayầầầ 

   a. cùng chiều kim đồng hồ    

   b. ngược chiều kim đồng hồ  

   c. không phụ thuộc vào chiều quay    

   d. Cả a, b, c đều sai 

24.ăLӵcăăcóătrӏăsӕălƠ:ăFă=ă10NăđặtăcáchăđiӇmăAă1ă 

      đoҥnălƠă0,5m.ăKhiăđóăgiáătrӏămomenădoălӵcăăgơy 

      raăđӕiăvӟiăđiӇmăAălƠ: 

   a. 5 (Nm)    b. 10 (Nm)     c. 15 (Nm)     d. 20 (Nm) 
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5.ăVệăDӨăMINHăHӐA 

 CỂUăHӒIă 
25.ăĐӇăxácăđӏnhăhӧpălӵcăcӫaăhaiălӵcăphẳngăđồng 

      quiătaăcóăthӇădùngăquiătҳcăsau: 
   a. Qui tắc tam giác lực b. Qui tắc hình bình hành 

   c. Cả a, b đều sai  d. Cả a, b đều đúng  

26.ăKhiăxácăđӏnhăhѭӟngăcӫaăhӧpălӵcăhӋălӵcăphẳng 

      đồngăquy,ătaăcҫnăphҧiăxácăđӏnh: 
   a. cosα         b. sinα  c. cosα và sinα 

   d. Không cần xác định cosα và sinα 
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5.ăVệăDӨăMINHăHӐA 

 CỂUăHӒIă 
27.ăKhiăhӧpăhaiălӵcăđồngăqui,ătheoăquiătҳcăhình 

      bìnhăhƠnh,ăkhiăđóătrӏăsӕăcӫaăhӧpălӵcălƠ: 
      a. R = F1 + F2     b. R = F1 - F2          

      c.                            d.  

28.ăHaiălӵcăsongăsongăcùngănằmătrongămӝtămặt 
      phẳng,ăcùngăphѭѫng,ăcùngăchiӅu,ăcùngăđiӇm 

      đặtăvƠăcùngătrӏăsӕălƠă5kN.ăKhiăđóăgiáătrӏăhӧpălӵc 

      cӫaăhaiălӵcăđóălƠ: 
   a. 0 (kN)     b. 5 (kN)     c. 10 (kN)       d. 15 (kN) 
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5.ăVệăDӨăMINHăHӐA 

 CỂUăHӒIă 
29.ăHӋălӵcăphẳngăbҩtăkỳăcơnăbằngăkhi: 
   a. R’≠ 0 và M0 ≠ 0   b. R’≠ 0 và M0 = 0  

   c. R’= 0 và M0 ≠ 0     d. R’= 0 và M0 = 0 

30.ăĐӕiătѭӧngănghiênăcӭuăcӫaăsӭcăbӅnăvұtăliӋuălƠ:ă 
   a. Vật rắn    b. Vật rắn thực 

   c. Vật rắn tuyệt đối  d. Cả a và b 

31.ăGiҧăthuyӃtă1ătrongăsӭcăbӅnăvұtăliӋuălƠăvұtăliӋu 

      có  

   a. tính liên tục, đồng chất    

   b. đồng chất, đẳng hướng   

   c. tính liên tục, đẳng hướng   

   d. tính liên tục, đồng chất và đẳng hướng    
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5.ăVệăDӨăMINHăHӐA 

 CỂUăHӒIă 
32.ăGiҧăthuyӃtă3ătrongăsӭcăbӅnăvұtăliӋuălƠ:ăBiӃn 

      dҥngăcӫaăvұtăthӇădoăngoҥiălӵcăgơyăraăđѭӧc 

      xemălƠăầầầ 

   a. Biến dạng bé   b. Biến dạng lớn       
   c. Không biến dạng  d. Biến dạng đàn hồi 
33.ăNӝiălӵcălƠầầ 

   a. chỉ xuất hiện khi có ngoại lực tác dụng 

   b. độ tăng của lực liên kết giữa các phân tử trong 

       vật thể      

   c. lực tác động từ những vật thể khác hoặc môi 
       trường xung quanh lên vật thể đang xét 
   d. Cả a và b đều sai   
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5.ăVệăDӨăMINHăHӐA 

 CỂUăHӒIă 
34.ăCơuănƠoăsauăđơyălƠăsai 
   a. Nội lực tăng đến một trị số nhất định 

   b. Ngoại lực tăng dần thì nội lực cũng tăng dần 

   c. Nội lực chỉ xuất hiện khi có ngoại lực tác dụng 

   d. Cả a, b, c, đều sai 
35.ăKhiăgiáătrӏăngoҥiălӵcătĕngădҫnăthìăgiáătrӏănӝi 
      lӵc: 
   a. Không tăng    

   b. Tăng mãi mãi 
   c. Tăng đến một trị số nhất định   

   d. Tăng trong suốt quá trình chịu tải 
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5.ăVệăDӨăMINHăHӐA 

 CỂUăHӒIă 
36.ăNgoҥiălӵcălƠ 

   a. lực xuất hiện khi có nội lực. 
   b. độ tăng của lực liên kết giữa các phân tử trong 

       vật thể      

   c. lực tác động từ những vật thể khác hoặc môi 
       trường xung quanh lên vật thể đang xét 
   d. Cả a và c  
37.ăTheoăcáchătácădөngăcӫaăngoҥiălӵc,ăngѭӡiătaă 
      chiaăngoҥiălӵcăthƠnh:ă 
   a. Lực phân bố                             b. Lực tập trung    
   c. Lực tập trung và lực phân bố      d. Tất cả sai 
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5.ăVệăDӨăMINHăHӐA 

 CỂUăHӒIă 
38.ăTrongăcácăđѫnăvӏăsauăđơy,ăđѫnăvӏănƠoălƠăđѫnăvӏ 
      cӫaălӵcăphơnăbӕăđӅuătrênăchiӅuădƠi: 
   a. kN    b. kNm    c. kN/m           d. kN/m2 

39.ăTrongăcácăđѫnăvӏăsauăđơy,ăđѫnăvӏănƠoălƠăđѫnăvӏ 
       cӫaămomenătұpătrung: 
   a. N      b. N/m2       c. kNm           d. kN/m 

40.ăTrongăcácăđѫnăvӏăsauăđơy,ăđѫnăvӏănƠoălƠăđѫnăvӏ 
      cӫaăӭngăsuҩt: 
   a. N      b. N/m      c. kNm      d. kN/m2 

*** Hết *** 
----------------------------------------------------------------------  
Bảng câu hỏi này bao gồm 5 trang (bao gồm cả trang này) 
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5.ăVệăDӨăMINHăHӐA 

 ĐÁPăÁN 

Câu 1 C Câu 11 A Câu 21 B Câu 31 D 

Câu 2 D Câu 12 D Câu 22 A Câu 32 A 

Câu 3 B Câu 13 D Câu 23 B Câu 33 B 

Câu 4 B Câu 14 D Câu 24 A Câu 34 D 

Câu 5 B Câu 15 D Câu 25 D Câu 35 C 

Câu 6 B Câu 16 B Câu 26 C Câu 36 C 

Câu 7 A Câu 17 B Câu 27 D Câu 37 C 

Câu 8 C Câu 18 B Câu 28 C Câu 38 C 

Câu 9 B Câu 19 A Câu 29 D Câu 39 C 

Câu 10 D Câu 20 B Câu 30 B Câu 40 D 
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5.ăVệăDӨăMINHăHӐA 

ĐÁPăÁN 

CҩpăđӝătѭѫngăӭngăvӟiăsӕăđiӇm 

  Cấp độ               Điểm  
 Xuất sắc       9 điểm trở lên  
    Giỏi            8 điểm đến 8,9 điểm 

             Khá            7 điểm đến 7,9 điểm 

     Trung bình khá  6 điểm đến 6,9 điểm 

        Trung bình     5 điểm đến 5,9 điểm 

        Không đạt       Dưới 5 điểm 
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5.ăVệăDӨăMINHăHӐA 

VệăDӨăTHӴCăHIӊN 

KӂăHOҤCH,ăKIӆMăTRAăLụăTHUYӂT 

(KӂTăTHỎCăCHѬѪNGăậ DҤNGăTӴăLUҰN) 
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5.ăVệăDӨăMINHăHӐA 

KӂăHOҤCHăKIӆMăTRAăLụăTHUYӂTă(HӊăSӔă2) 
---oOo--- 

 

Học phần   : VẼăXỂYăDӴNG 

Thời gian giảng dạy :  75 tiết 
Chương   :  Từ Chương 1 đến 

                                          Chương 5 

Ngày kiểm tra  :  …/…/……. 
Số trang   :  3 

 ------------------------------------------------------------------------------ 
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5.ăVệăDӨăMINHăHӐA 

KӂăHOҤCHăKIӆMăTRAăLụăTHUYӂTă(HSă2) 
  Kế hoạch kiểm tra này được kết hợp với 

giáo trình của Bộ Xây Dựng – Giáo trình Vẽ Xây 
dựng – Nhà xuất bản Xây Dựng – Năm 2009, 
giáo trình do Khoa Xây dựng biên soạn (lưu 
hành nội bộ) 

NӝiădungăcӫaăbƠiăkiӇmătraă 
 1. Bài kiểm tra có 2 trang. 
 2. Bài kiểm tra bao gồm 2 phần: phần lý thuyết: 
      2 câu hỏi, phần bài tập: 1 câu hỏi. 
 3. Điểm cho mỗi phần như sau: 
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5.ăVệăDӨăMINHăHӐA 

 KӂăHOҤCHăKIӆMăTRAăLụăTHUYӂTă(HSă2) 
      Câu 1 – 1,0 điểm 

        Câu 2 – 4,0 điểm 

        Câu 3 – 5,0 điểm  
   4. Thí sinh phải trả lời cho tất cả câu hỏi. 
 5. Bảng câu hỏi cho bài kiểm tra được trình bày 

       ở phụ lục 1 (đính kèm). 
 6. Tài liệu tham khảo theo sự hướng dẫn của 

      các đề mục kiểm tra do Khoa qui định. 
ThӡiăgianălƠmăbƠiăkiӇmătraă 
 7. Thời gian làm bài kiểm tra là 45 phút. 
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5.ăVệăDӨăMINHăHӐA 

KӂăHOҤCHăKIӆMăTRAăLụăTHUYӂTă(HSă2) 
ThangăđiӇmă 
 8. Câu trả lời cho mỗi câu hỏi sẽ được cung 

       cấp. Đối với mỗi câu hỏi, người hướng dẫn 

       phải cung cấp phần hướng dẫn điểm rõ cho 

       những câu trả lời không đầy đủ. Không trừ 

       điểm vì trả lời sai.  

 9. Điểm số của bài kiểm tra chiếm 40% tổng số 

      điểm trong học phần, điểm thi kết thúc học  

      phần sẽ chiếm 60%  
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5.ăVệăDӨăMINHăHӐA 

 KӂăHOҤCHăKIӆMăTRAăLụăTHUYӂTă(HSă2) 
ĐiӇmăđҥtăvƠăhӋăthӕngăphơnăloҥiă 
 10. Điểm đạt được tối đa là 10 điểm. Điểm đạt 

trong bài kiểm tra là 5 điểm. Hệ thống phân loại 
đạt như dưới đây: 

  Cấp độ          Điểm  
  Xuất sắc        9 điểm trở lên  
  Giỏi                8 điểm đến 8,9 điểm 

  Khá                7 điểm đến 7,9 điểm 

  Trung bình khá  6 điểm đến 6,9 điểm 

  Trung bình         5 điểm đến 5,9 điểm 

  Không đạt      Dưới 5 điểm 
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5.ăVệăDӨăMINHăHӐA 

                                              

 

Nội dung kiểm tra 

Câu hỏi tự luận 

I II III 

Bài mở đҫu 
     I.Vị trí, tính chất, yêu cầu của học 

phần 

     II. Vật liệu, dụng cụ vẽ và bảo quản 

     III. Chữ số, đường nét trên bản vẽ 1 

     IV. Phương pháp vẽ hình học 

Chѭѫng 1: Các phép chiӃu ậ HӋ 
thӕng các mặt phẳng hình chiӃu và 
đồ thӭc 
     I. Phép chiếu song song 

     II. Hệ thống các mặt phẳng chiếu 1 

KӂăHOҤCHăKIӆMăTRAăLụăTHUYӂTă(HSă2) 
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5.ăVệăDӨăMINHăHӐA 

                                              

 

Nội dung kiểm tra 

Câu hỏi tự luận 

I II III 

Chѭѫng 2: BiӇu diӉn điӇm 

     I. Điểm bất kỳ 

     II. Điểm đặc biệt 
     III. Tọa độ điểm 

Chѭѫngă3:ăBiӇuădiӉnăđoҥnăthẳngă
(đѭӡngăthẳng) 
     I. Đoạn thẳng (đường thẳng) bất kỳ 

     II. Đoạn thẳng đặc biệt 
     III. Điểm thuộc đoạn thẳng 

     IV. Vị trí tương đối giữa hai đoạn 

thẳng (đường thẳng) 

KӂăHOҤCHăKIӆMăTRAăLụăTHUYӂTă(HSă2) 
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5.ăVệăDӨăMINHăHӐA 

                                              

 

Nội dung kiểm tra 

Câu hỏi tự luận 

I II III 

Chѭѫng 4: BiӇu diӉn hình phẳng 
(mặt phẳng) 
     I. Hình phẳng (mặt phẳng) 
     II. Hình phẳng (mặt phẳng) đặc biệt 
     III. Điểm – Đoạn thẳng thuộc hình 

phẳng (mặt phẳng) 
     IV. Qui ước thấy và khuất 
     V. Giao điểm của đoạn thẳng 

(đường thẳng) với hình phẳng (mặt 
phẳng)  

1 

     VI. Giao tuyến của hai hình phẳng 

(mặt phẳng) 

KӂăHOҤCHăKIӆMăTRAăLụăTHUYӂTă(HSă2) 
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5.ăVệăDӨăMINHăHӐA 

                                              
 

Nội dung kiểm tra 

Câu hỏi tự luận 

I II III 

Chѭѫng 5: BiӇu diӉn các vұt thӇ 
hình hӑc  
     I. Đồ thức khối 
     II. Biểu diễn các khối cơ bản 

     III. Biểu diễn khối ghép 

Cộng từng phần 1 1 1 

Tổng cộng 3 

KӂăHOҤCHăKIӆMăTRAăLụăTHUYӂTă(HSă2) 
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5.ăVệăDӨăMINHăHӐA 

        

     TӌăLӊă%ăCỂUăHӒIăVӄăSӴăHIӆUăBIӂT 
                     CӪAăNGѬӠIăHӐCă 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Phân loҥi 
cҩp đӝ 

Phân phӕi dӵ 
kiӃn (Xác đӏnh 
bởi lãnh đҥo 

Khoa) 

Phân phӕi 
thӵc tӃ cӫa 
các đӅ mөc 
kiӇm tra 

Phân 
phӕi 

thӵc tӃ 
(%) 

I - Biết Tối thiểu 10%  1 pt 10% 

II - Hiểu Tối thiểu 40%  4 pts 40% 

III - Vận dụng Tối đa 50% 5 pts 50% 
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5.ăVệăDӨăMINHăHӐA 

                                                                       Phụ lục 1 

                  MSHS:……………. 
  

Học phần: VẼăXỂYăDӴNG 

Kiểm tra kết thúc chương: 
    Bài mở đầu 

    Chương 1: Các phép chiếu – Hệ thống các mặt 
                        phẳng chiếu 

      Chương 2: Biểu diễn điểm 

      Chương 3: Biểu diễn đoạn thẳng (Đường thẳng) 
      Chương 4: Biểu diễn hình phẳng (Mặt phẳng) 
      Chương 5: Biểu diễn các vật thể hình học 
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5.ăVệăDӨăMINHăHӐA 

    BẨIăKIӆMăTRAăLụăTHUYӂTă(HӊăSӔă2) 
                      Thời gian làm bài: 45 phút 
                      Ngày kiểm tra: …/…/…… 

 

HѬӞNGăDẪNăCHOăHӐCăSINH 

     1. Bài kiểm tra này gồm có 2 phần: phần lý thuyết 
         2 câu, phần bài tập 1 câu. 
     2. Điểm cho mỗi phần như sau:  
         Câu 1 – 1,0 điểm 

         Câu 2 – 4,0 điểm 

         Câu 3 – 5,0 điểm  
     3. Thí sinh phải trả lời cho tất cả câu hỏi và không 

         sử dụng tài liệu. 
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5.ăVệăDӨăMINHăHӐA 

    BẨIăKIӆMăTRAăLụăTHUYӂTă(HӊăSӔă2) 
                      Thời gian làm bài: 45 phút 
                      Ngày kiểm tra: …/…/…… 

 

HѬӞNGăDẪNăCHOăHӐCăSINH 

     4. Viết mã số học sinh ở góc trên bên phải của mỗi tờ 

        giấy làm bài. 
     5. Kẹp bảng câu hỏi này với các câu trả lời. 
 

 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

Bảng câu hỏi này bao gồm 2 trang (bao gồm cả trang này) 
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5.ăVệăDӨăMINHăHӐA 

 Câu 1: Kể tên các hệ thống các mặt phẳng 
chiếu (1 điểm) 

 Câu 2: Tỉ lệ hình vẽ là gì ? Trong các tỉ lệ sau, tỉ 
lệ nào là tỉ lệ phóng to, tỉ lệ nào là tỉ lệ thu nhỏ: 
1/50, 1/1, 3/1, 1/200, 5/1, 1/10 (4 điểm) 

   Câu 3: Tìm giao điểm và xét thấy khuất của 
đoạn thẳng và hình phẳng như hình vẽ bên 
dưới: (giải thích cách làm) (5 điểm) 
 

 CỂUăHӒIă 
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5.ăVệăDӨăMINHăHӐA 

 

                            A1                                     C1 

 

                                                                             D1 

                                 E1                                  B1 

              X            A2 

                                                                    C2     D2 

                                E2 

                                                                  B2 

  

                                 *** Hết *** 
------------------------------------------------------------------------------ 

Bảng câu hỏi này bao gồm 2 trang (bao gồm cả trang này) 
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5.ăVệăDӨăMINHăHӐA 

Câu 
sӕ 

ĐiӇm Nӝi dung 
Ghi 
chú 

Câu 

1 
1.0 

Các hệ thống các mặt phẳng hình 

chiếu: 

- Hệ thống 3 mặt phẳng hình chiếu 

- Hệ thống 2 mặt phẳng hình chiếu 

 

 

0.5đ 

0.5đ 

ĐÁPăÁNăVẨăTHANGăĐIӆM 
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5.ăVệăDӨăMINHăHӐA 

Câu 
sӕ 

ĐiӇm Nӝi dung 
Ghi 
chú 

Câu 

2 
4.0 

1 – Tỉ lệ hình vẽ là gì ? 

       Tỉ lệ hình vẽ là tỉ số giữa kích 

thước của hình trong bản vẽ với kích 

thước thật. Tùy theo độ lớn và mức độ 

phức tạp của vật thể mà người ta chọn 

tỉ lệ hình vẽ cho phù hợp 

2 – Tỉ lệ phóng to: 3/1, 5/1 

3 – Tỉ lệ thu nhỏ : 1/50, 1/200, 1/10 

1.5đ 

 

 

 

 

1.0đ 

1.5đ 

ĐÁPăÁNăVẨăTHANGăĐIӆM 
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5.ăVệăDӨăMINHăHӐA 
Câu 
sӕ 

ĐiӇm Nӝiădung 
Ghi 
chú 

Câu 

3 
5.0 

1 – Tìm giao điểm: 

- Do hình phẳng ECD vuông góc P2 

nên giao điểm của AB và ECD là K. 
- K2 là giao điểm của A2B2 và E2C2D2, 

là hình chiếu bằng của giao điểm K. 
- Có K2 ta dóng lên và xác định điểm 
K1, là hình chiếu đứng của giao điểm 
K 

2 – Xét thấy khuất:  
- Chọn điểm chung 11 = 21. Với 11 

thuộc A1B1, 21 thuộc E1C1. 

- Xét thấy Y2 > Y1, do đó điểm 2 thấy, 
điểm 1 khuất. Diễn tả như hình vẽ. 

 

0.5đ 

 

1.0đ 

 

1.0đ 

 

 

0.5đ 

 

1.0đ 
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5.ăVệăDӨăMINHăHӐA                      

 

 

 

 
Tìm giao điểm và xét thấy khuất 
Vẽ hình: 1.0 đ  

 

 

                            A1                                      C1 

                                                                             D1 

                                 E1                                 B1 

              X            A2 

                                                              C2            D2 

                                 E2 

                                                                 B2 

  

 

K2 22  

12  

K1 

11 = 21 
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5.ăVệăDӨăMINHăHӐA 

CҩpăđӝătѭѫngăӭngăvӟiăsӕăđiӇm 

       Cấp độ         Điểm  

  Xuất sắc            9 điểm trở lên  

  Giỏi                     8 điểm đến 8,9 điểm 

  Khá                     7 điểm đến 7,9 điểm 

  Trung bình khá      6 điểm đến 6,9 điểm 

  Trung bình             5 điểm đến 5,9 điểm 

  Không đạt     Dưới 5 điểm 

 

KӂăHOҤCHăKIӆMăTRAăLụăTHUYӂTă(TT) 

104  



BẨIăTҰPăTHӴCăHẨNH: 

BẨIăKIӆMăTRAăLụăTHUYӂT 
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NGHӌăTRѬA 
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Phҫn 3 

ĐÁNHăGIÁ 

BẨIăKIӆMăTRAăLụăTHUYӂT 
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ĐÁNH 
GIÁ BÀI 

KIỂM TRA 

ϭ. MỤC ĐÍCH 

Ϯ. NHỮNG 
NHÂN TỐ 

CHÍNH KHI 

THIẾT KẾ 
ĐÁNH  GIÁ  

3. PHÂN TÍCH 

CÁC ĐỀ MỤC 
KIỂM TRA  

ϰ. ĐÁNH GIÁ 
MỨC ĐÔ KHÓ 

ϱ. ĐÁNH GIÁ 
MỨC ĐÔ KỸ 
NĂNG LÀM 

BÀI  

NӜIăDUNG 
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ĐÁNH 
GIÁ BÀI 

KIỂM TRA 

ϭ. MỤC ĐÍCH 

Ϯ. NHỮNG 
NHÂN TỐ 

CHÍNH KHI 

THIẾT KẾ 
ĐÁNH  GIÁ  

3. PHÂN TÍCH 

CÁC ĐỀ MỤC 
KIỂM TRA  

ϰ. ĐÁNH GIÁ 
MỨC ĐÔ KHÓ 

ϱ. ĐÁNH GIÁ 
MỨC ĐÔ KỸ 
NĂNG LÀM 

BÀI  

NӜIăDUNG 
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Đánh giá chất lượng người học 

Xác nhận tiến trình học tập 

Xác định được kiến thức học sinh 

chưa đạt được 

Việc tuyển dụng người học 

Sự tiến bộ trong quá trình học 

Mục 

đích 

việc 

đánh giá 

bài kiểm 

tra lý 

thuyết 

1.ăMӨCăĐệCH 
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ĐÁNH 
GIÁ BÀI 

KIỂM TRA 

ϭ. MỤC ĐÍCH 

Ϯ. NHỮNG 
NHÂN TỐ 

CHÍNH KHI 

THIẾT KẾ 
ĐÁNH  GIÁ  

3. PHÂN TÍCH 

CÁC ĐỀ MỤC 
KIỂM TRA  

ϰ. ĐÁNH GIÁ 
MỨC ĐÔ KHÓ 

DI  

ϱ. ĐÁNH GIÁ 
MỨC ĐÔ KỸ 
NĂNG LÀM 

BÀI  

NӜIăDUNG 
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Nơi diễn ra việc kiểm tra 

đánh giá 

Những qui luật và qui 

định chủ đạo trong việc 

thiết kế bài kiểm tra   

Vai trò trách nhiệm người 
đánh giá  

Những mẫu đánh giá 

Những 

nhân tố 

chính 

khi thiết 
kế đánh 

giá lý 

thuyết 

2.ăNHӲNGăNHỂNăTӔăCHệNHăKHIăTHIӂTăKӂăĐÁNHăGIÁ 
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ĐÁNH 
GIÁ BÀI 

KIỂM TRA 

ϭ. MỤC ĐÍCH 

Ϯ. NHỮNG 
NHÂN TỐ 

CHÍNH KHI 

THIẾT KẾ 
ĐÁNH  GIÁ  

3. PHÂN TÍCH 

CÁC ĐỀ MỤC 
KIỂM TRA  

ϰ. ĐÁNH GIÁ 
MỨC ĐÔ KHÓ 

ϱ. ĐÁNH GIÁ 
MỨC ĐÔ KỸ 
NĂNG LÀM 

BÀI  

NӜIăDUNG 
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3.ăPHỂNăTệCHăCÁCăĐӄăMӨCăKIӆMăTRA 

1. Thông thường dùng những câu hỏi nhiều lựa 

chọn để đánh giá hiệu quả của đề mục kiểm 

tra  

2.   Phân tích các mục của bài kiểm tra: 

 2.1. Phân biệt mức độ khó  

 2.2. Xác định mức độ về kỹ năng làm bài của 

học sinh  

 2.3 Các yếu tố ảnh hưởng trên mỗi câu trong 

câu hỏi có nhiều lựa chọn 
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ĐÁNH 
GIÁ BÀI 

KIỂM TRA 

ϭ. MỤC ĐÍCH 

Ϯ. NHỮNG 
NHÂN TỐ 

CHÍNH KHI 

THIẾT KẾ 
ĐÁNH  GIÁ  

3. PHÂN TÍCH 

CÁC ĐỀ MỤC 
KIỂM TRA  

ϰ. ĐÁNH GIÁ 
MỨC ĐÔ 

KHÓ 

ϱ. ĐÁNH GIÁ 
MỨC ĐO KỸ 
NĂNG LÀM 

BÀI  

NӜIăDUNG 
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4.ăĐÁNHăGIÁăMӬCăĐӜăKHịă 

 Đánhăgiáămӭcăđӝăkhóă 
 

 

 

Chú ý: 

* Nếu tỉ lệ % thấp  Có nhiều câu hỏi khó  
* Nếu kết quả là 100%: Mọi người đều lựa chọn 

câu trả lời đúng  Câu hỏi rất dễ 

* Tỉ lệ 0%: Các câu hỏi rất khó không ai có câu 
trả lời đúng 

DI % 
Soá löôïng thí sinh traû lôøi ñuùng

Toångsoáthí sinh tham döï
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4.ăĐÁNHăGIÁăMӬCăĐӜăKHịă 

Ví dụ: 

Câu hӓi lӵa chӑn 
sӕ 5 

Tổng sӕ thí 
sinh 

A B* C D 

Nhóm trên (UG) 10 1 6 3 0 

Nhóm giữa (MG) 10 3 4 3 0 

Nhóm dưới (LG) 10 6 2 2 0 

Tổng cộng 30 10 12 8 0 

DI % 
Soá thí sinh nhoùm treân vaø soá thí sinh nhoùm döôùi traû lôøi ñuùng caâu B

Toångsoáthí sinh tham döï  cuûa nhoùm treân vaø nhoùm döôùi

8
DI 0,4 hay 40%

20
  

(6 + 2)

(10 + 10) 117  



ĐÁNH 
GIÁ BÀI 

KIỂM TRA 

ϭ. MỤC ĐÍCH 

Ϯ. NHỮNG 
NHÂN TỐ 

CHÍNH KHI 

THIẾT KẾ 
ĐÁNH  GIÁ  

3. PHÂN TÍCH 

CÁC ĐỀ MỤC 
KIỂM TRA  

ϰ. ĐÁNH GIÁ 
MỨC ĐÔ 
KHÓ DI  

ϱ. ĐÁNH GIÁ 
MỨC ĐÔ KỸ 
NĂNG LÀM 

BÀI  

NӜIăDUNG 
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5.ăĐÁNHăGIÁăMӬCăĐӜăKӺăNĔNGăLẨMăBẨI 

ĐánhăgiáămӭcăđӝăkӻănĕngălƠmăbƠiă 
 

  

     Với: 
 UG: Số thí sinh nhóm trên trả lời đúng đáp án 

 LG: Số thí sinh nhóm dưới trả lời đúng đáp 
án 

 T: Tổng số thí sinh tham dự trong câu hỏi 
phân tích  

 

 

(UG LG)
DP

1
T

2




(6 2)
DP 0,4

1
20

2


 
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5.ăĐÁNHăGIÁăMӬCăĐӜăKӺăNĔNGăLẨMăBẨI 

Chú ý: 

• Giá trị tối đa của DP là +1.00, khi đó tất cả 
thí sinh thuộc nhóm trên có câu trả lời đúng 
nhưng các thí sinh thuộc nhóm dưới thì 
không 

• Nếu DP là -1.00 thì ngược lại 
• Cả hai trường hợp trên không hợp lý. Câu 

hỏi cần được thay đổi  
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5.ăĐÁNHăGIÁăMӬCăĐӜăKӺăNĔNGăLẨMăBẨI 

Hiệu quả của việc gây nhiễu: 
• Xác định bởi sự so sánh số thí sinh ở nhóm 

trên và nhóm dưới chọn không đúng  
• Gây nhiễu tốt nên lôi cuốn nhiều người từ 

nhóm thấp 

• Trong ví dụ trên, không có thí sinh nào chọn 
câu D 

• D thì không phù hợp nên thay đổi 
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BẨIăTҰPăTHӴCăHẨNH: 

ĐÁNHăGIÁăMӬCăĐӜăKHịăVẨ 

MӬCăĐӜăKӺăNĔNGăLẨMăBẨI 
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5.ăĐÁNHăGIÁ 

   Đánh giá mức độ khó và mức độ kỹ năng 
làm bài trong trường hợp sau: 

Câu hӓi lӵa chӑn 
sӕ 10 

Tổng sӕ thí 
sinh 

A B C* D 

Nhóm trên (UG) 15 2 2 11 0 

Nhóm giữa (MG) 15 5 4 6 0 

Nhóm dưới (LG) 15 6 6 2 1 

Tổng cộng 45 13 12 19 1 

123  



5.ăĐÁNHăGIÁ 

Câu hӓi lӵa chӑn 
sӕ 10 

Tổng sӕ thí 
sinh 

A B C* D 

Nhóm trên (UG) 15 2 2 11 0 

Nhóm giữa (MG) 15 5 4 6 0 

Nhóm dưới (LG) 15 6 6 2 1 

Tổng cộng 45 13 12 19 1 

DI % 
Soá thí sinh nhoùm treân vaø soá thí sinh nhoùm döôùi traû lôøi ñuùng caâu B

Toångsoáthí sinh tham döï  cuûa nhoùm treân vaø nhoùm döôùi
13

DI 0,43 hay 43%
30

  
(11 + 2)

(15 + 15)

 Đánh giá mức độ khó  
LӠIăGIҦI  

124  



5.ăĐÁNHăGIÁ 

(UG LG)
DP

1
T

2


 (11 2)

DP 0,6 hay 60%
1

30
2


 

LӠIăGIҦIă(tt)  

  Đánh giá mức độ Kỹ năng làm bài  

Câu hӓi lӵa chӑn 
sӕ 10 

Tổng sӕ thí 
sinh 

A B C* D 

Nhóm trên (UG) 15 2 2 11 0 

Nhóm giữa (MG) 15 5 4 6 0 

Nhóm dưới (LG) 15 6 6 2 1 

Tổng cộng 45 13 12 19 1 
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CÁMăѪNăSӴăLҲNGăNGHE 

CӪAăQUụăTHҪYăCỌ 
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NGHӌăGIҦIăLAO 
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HӒIă&ăĐÁP 
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